ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN
Câu 1: Trình bày các yêu cầu của lưới điện trong nhà.
Đáp án: có 4 ý phần 7.1 TCVN 9206 – 2012 – tham khảo q1 trang 45 SPKT.
Câu 2: Trình bày quy định tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn điện trong nhà.
Đáp án: bảng 1 phần 7.9 TCVN 9206 – 2012 – tham khảo q1 trang 47 SPKT.
Câu 3: Trình bày quy định đặt thiết bị  điện trong nhà.
Đáp án:  phần 9 ( 9.1 đến 9.6 , 9.8, 9.10a, 9.10b,9.11a)  TCVN 9206 – 2012 – tham khảo q1 trang 49 SPKT.
Câu 4: Trình bày quy định bán kính uốn cong tối thiểu của cáp điện
Đáp án: bảng 3 phần 4.13 TCVN 9207 – 2012 – tham khảo q1 trang 74 SPKT.
Câu 5: Trình bày các phương pháp lắp đặt chuẩn khi lắp đặt cáp điện hạ thế.
Đáp án: bảng B 52.1  phần phụ lục B  TCVN 9207 – 2012 – tham khảo q1 trang 107 và 108  SPKT.
Câu 6: Trình bày các yêu cầu lắp đặt cáp trong khay cáp và thang cáp
Đáp án:  có 14 ý  phần 6 ( 6.1; 6.2; 6.4; 6.5; 6.7; 6.8; 6.15; 6.17; 6.18; 6.20; 6.22; 6.26; 6.27;6.30)  TCVN 9208 – 2012 – tham khảo q1 trang 156 và 157 SPKT.
Câu 7: Trình bày các yêu cầu lắp đặt cáp trong hộp cáp
Đáp án:  có 11 ý  phần 7  TCVN 9208 – 2012 – tham khảo q1 trang 157 SPKT.
Câu 8: Trình bày các yêu cầu lắp đặt cáp trong ống luồn dây
Đáp án:  có 10 ý  phần 8( 8.1; 8.2; 8.3;8.4;8.7;8.9; 8.14;8.15; 8.23; 8.25)  TCVN 9208 – 2012 – tham khảo q1 trang 157 và 158 SPKT.
Câu 9: chỉ số IP của thiết bị điện cho biết điều gì ? giải thích ý nghĩa 2 chữ số x,y sau chữ IP? Ví dụ minh họa.
Đáp án:  phụ lục B – tham khảo q1 trang 450 SPKT.
Câu 10 : Hãy trình bày trình tự tính toán chọn tiết diện cáp điện hạ thế sử dụng cho động cơ ba pha.
Đáp án:
· Bước 1: Tính dòng làm việc của phụ tải ( IB )
     Pđm =  .U. IB. cosφ.η
      -     Bước 2: Tính hệ số hiệu chỉnh ( K) và dòng hiệu chỉnh ( IZ)
                 K = k1.k2.k3           nếu cáp đi nổi
                 K = k4.k5.k6.k7         nếu cáp đi âm
               (Các hệ số k1 đến k7 tra bảng trong TCVN 9207 – 2012 hoặc q2 trang 9 SPKT)
                  IZ =  IB / K
      -     Bước 3: Căn cứ vào dòng hiệu chỉnh, loại cáp theo yêu cầu, phương pháp lắp đặt tra phụ lục B,C trong TCVN 9207 – 2012 chọn tiết diện cáp.
      -     Bước 4: Kiểm tra sụt áp và so sánh với sụt áp cho phép
              △U =  IB. ( R.cosφ + X.sinφ).L
              △UCP = 5%. Uđm.
Câu 11: Bài tập chọn cáp cho động cơ 3 pha :
a. Đi cáp trên máng cáp.
b. Đi cáp chôn trong đất.
Câu 12: Vẽ sơ đồ nguyên lý cấp điện cho căn hộ theo chuẩn.
[bookmark: _GoBack]










